Ngày soạn :……………….                      
Ngµy d¹y: ..........................
TiÕt  18            kiÓm tra GIỮA KÌ I
I. môc tiªu bµi hoc
1. Kiến thức
- Cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc c¸c ch­¬ng I, II, III
2. Kỹ năng
- RÌn kÜ n¨ng nhí, viÕt, tr×nh bµy cÈn thËn, tØ mØ
3. Thái độ
- Gi¸o dôc ý thức cẩn thận, tỉ mỉ, lòng yªu thÝch bé m«n
4. Năng lực
- Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực, hợp tác trong quá trình thảo luận.
II. ChuÈn bÞ
- §Ò photo in s½n néi dung kiÓm tra
- HS : ¤n l¹i néi dung kiÕn thøc ®· häc
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
1. OÅn ñònh lôùp.
2. Kieåm tra baøi cuõ (Kh«ng kiÓm tra )
A. Ma trận, §Ò bµi, ®¸p ¸n, thang ®iÓm
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	I. Các thí nghiệm của Menđen
Số câu: 4
3,5đ  = 35%
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	II. Nhiễm sắc thể.
Số câu: 4 
 3đ = 30%
	
	1
 1,5đ

	2
1,25đ

	
	1
0,25đ

	
	


	

	III. ADN và Gen
Số câu hỏi: 2
3,5đ =   35% 
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	Tổng số câu 9
Tổng số điểm: 10đ
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ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ
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T
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	Nội dung kiến thức
 
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương I.
Các thí nghiệm của men đen
( 6 tiết)
	

1. Men đen và di truyền học
2. Lai một cặp tính trạng
3. Lai hai cặp tính trạng
	* Nhận biết:
+ Nhận biết được khái niệm kiểu gen.
* Thông hiểu:
  + Hiểu được thế nào là cặp gen đồng hợp, di hợp, biến dị tổ hợp 
* Vận dụng:
+ Vận dụng quy luật phân li độc lập để xác định kết quả của phép lai cho trước.
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	Chương II.
 Nhiễm sắc thể
(8 tiêt)
	1. NST
2. Ngphân
3. Gphân
4. Phát sinh giao tử và thụ tinh
5. Cơ chế xác định giới tính
6. Di truyền liên kết
	* Nhận biết: Tính đặc trưng  và cấu trúc của NST.
* Thông hiểu: 
Về Hiện tượng nguyên phân
* Vận dụng: 
+ Tính NST đơn khi ở kì sau của giảm phân II.
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	Chương III.
ADN
( Đã học 4t)
	1. ADN
2. ADN và bản chất của gen
3. Mối quan hệ giữa gen và ARN
4. Prôtêin
	* Nhận biết: Cấu trúc không gian của ADN
* Thông hiểu: Chức năng của các loại ARN. Tính đoạn mạch  ARN
* Vận dụng: Vận dụng NTBS xác định đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN
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ĐỀ KIỂM TRA.
A. Trắc nghiệm (2,0đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng
Câu 1. (0,25đ) Thể đồng hợp là cá thể mang cặp gen gồm:
A. 2 gen trội lặn				C. 2 gen tương ứng
B. 2 gen tương ứng giống nhau	          D. 2 gen tương ứng khác nhau.
Câu  2. (0,25đ) Kiểu gen là:
A. Tập hợp các gen của một loài. 	 C. Tập hợp các tính trạng của một cơ thể.
B. Tập hợp các gen của một cơ thể. 	       D. Tập hợp các gen có trong 1 tế bào.
Câu 3. (0,25đ) Trong quá trình phân bào, NST co ngắn cực đại ở kì nào?
A. Kì trước 		      B. Kì sau	            C. Kì giữa 	              D. Kì cuối
Câu 4. (0,25đ) Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào ở ruồi giấm có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây khi ở kì sau của giảm phân II:
A. 4                          B.   2                             C.   6                              D.   8
Câu 5. (1đ) Hãy lựa chọn thông tin ở cột B sao cho phù hợp với ở cột A:
	A - Các kì
	Trả lời
	B - Nguyên phân

	1. Kì đầu
	1 - .......
	a. Các NST đơn giãn xoắn, kết quả từ 1 TB mẹ cho 2 TB con có bộ NST như TB mẹ.

	2. Kì giữa
	2 - .......
	b. Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của TB.

	3. Kì sau
	3 - .......
	c. Các NST kép đóng xoắn cực đại, xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

	4. Kì cuối
	4 -........
	d. Các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn, đính vào các sợi tơ ở tâm động.


Câu 6 (1,5đ) : Bộ NST của mỗi loài đặc trưng bởi những yếu tố nào? Cấu trúc của 1 NST điển hình?
Câu 7 (1,5đ): Em hãy cho biết mô hình cấu trúc không  gian của ADN theo J. Oatxơn và F. Crick ?
Câu 8 (2đ): a. Nêu chức năng của các loại ARN?
b. Cho một đoạn mạch của ARN có trình tự của các Nuclêotit như sau:
- A – U – G – X – X – U – A – G – G –
Hãy xác định trình tự các Nuclêotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.
Câu 9 (3đ): a) Cho lai giống đậu Hà Lan hạt vàng thuần chủng với giống đậu Hà Lan hạt xanh. F1 toàn hạt vàng. Khi cho các cây đậu Hà Lan F1 tự thụ phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Hãy biện luận và viết sơ đồ lai?
b) Muốn biết cây đậu Hà Lan hạt vàng là thuần chủng hay không thuần chủng ta làm thế nào? Viết sơ đồ minh họa? Biết tính trạng màu hạt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.
ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM
1 – Trắc nghiệm (2đ)
	C©u
	1
	2
	3
	4

	§/¸n
	B
	D
	C
	D



	C©u 5
	1 - c
	2 -a
	3 -b
	4 - e


2 – Tự luận ( 8đ)
	
	Hướng dẫn trả lời
	Điểm

	
Câu 6
(1,5đ)
	- Bộ NST của loài đặc trưng bởi số lượng, hình dạng, kích thước.
- Ở kì giữa của quá trình phân bào mỗi NST gồm 2 crômatít đính với nhau tại tâm động. 
	0,5đ

1đ

	
Câu 7 (1,5đ)
	- Ph©n tö ADN lµ mét chuçi xo¾n kÐp, gåm 2 m¹ch ®¬n song song, xo¾n ®Òu quanh 1 trôc theo chiÒu tõ tr¸i sang ph¶i.
- Mçi vßng xo¾n cao 34 A0,  gåm 10 cÆp nuclª«tit, ®êng kÝnh vßng xo¾n lµ 20 A0.
- C¸c nuclª«tit gi÷a 2 m¹ch liªn kÕt b»ng c¸c liªn kÕt hi®ro t¹o thµnh tõng cÆp A-T; G-X theo nguyªn t¾c bæ sung.
	0,5đ

0,5đ


0,5đ

	
Câu 8 (2đ)





	a.   + mARN truyền đạt TTDT
  + tARN vận chuyển aa
      + rARN tham gia cấu trúc riboxom
b. ARN                  – A – U – G  –  X – X –  U – A –  G –  G –
ADN (Mạch gốc)– T – A –  X –  G  – G  – A – T –  X –  X –


                           –  A – T –  G  – X  – X  – T –  A  – G –  G –
	0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ

	
Câu 9
(3đ)










	a) Khi lai hai giống đậu Hà Lan hạt vàng thuần chủng với giống đậu Hà Lan hạt xanh thuần chủng, F1 thu được toàn hạt vàng nên ta có tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với tính trạng hạt xanh.
* Quy ước gen: A: hạt vàng
       a: hạt xanh
* Xác định KG của P: 
                   + Cây hạt vàng TC: AA
                   + Cây hạt xanh TC: aa
*Sơ đồ lai:
     Ptc :        Hạt vàng  x  hạt xanh
AA                aa
GP:             A	              a
F1:	KG:	     Aa
     KH:     100% hạt vàng
F2 :	F1            x          F1
Hạt vàng	     x      Hạt vàng
Aa	               Aa
GF1:    A, a		   A, a
F2:  KG:      1AA   :   2Aa   :     1aa
KH:         3 hạt vàng    : 1 hạt xanh.
b) Muốn biết cây hạt vàng là TC hay không TC ta đem lai phân tích, tức là cho lai với cây hạt xanh.
+ Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cây hạt vàng là TC
                                     ( sơ đồ lai)
+ Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cây hạt vàng là không TC ( sơ đồ lai)
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B. NhËn xÐt
     GV : -  NhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é lµm bµi cña häc sinh
              -  Cã thÓ ch÷a mét sè ý khã mµ häc sinh th¾c m¾c 
C. Tìm tòi, mở rộng
             -  Xem tr­íc bµi 20 SGK
             -  Lµm l¹i bµi kiÓm tra


